
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 11/2023
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STN Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

684 11/1/2023 Công ty TNHH Tài
Phát Nam Định

Số 71 Phùng Chí Kiên, KĐT Hòa
Vượng, phường Lộc Hòa, TP Nam
Định

01/TÀIPHÁTNAM
ĐỊNH/2023

Phụ gia thực phẩm: Tinh
bột biến tính - Modified
Starch

685 11/2/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

043/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc KIDEYE
KOREGOLD

686 11/2/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

044/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc XƯƠNG
KHỚP B-EXTRA GOLD

687 11/2/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

045/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc DTA
GOLD EXTRA

688 11/2/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

046/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc VAI
GÁY EXTRA GOLD

689 11/3/2023
Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ
Vinh Hồng Phát

Thôn Đắc Lực Bến Trại, xã Liên
Bảo, huyện Vụ Bản, TP Nam Định 04/MCVHP/2023 MACCADAMIA

690 11/3/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

077/ROYAL/2023 Cao thảo mộc Truy phong
thấu cốt thủy

691 11/3/2023
Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ
Vinh Hồng Phát

Thôn Đắc Lực Bến Trại, xã Liên
Bảo, huyện Vụ Bản, TP Nam Định

03/HĐRMVHP/20
23 Hạt điều rang muối
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692 11/7/2023
Cơ sở sản xuất và kinh
doanh đồ ăn vặt - Hiền
Ân

Đội 7, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa
Hưng, tỉnh Nam Định 01/HiềnÂn/2023 Ngô chiên giòn

693 11/7/2023 Công ty TNHH Vạn
Ninh

Xóm Nam Giang, xã Hải Đông,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/VạnNinh/2023 Muối hạt sạch

694 11/7/2023 Công ty TNHH Vạn
Ninh

Xóm Nam Giang, xã Hải Đông,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/VạnNinh/2023 Muối tinh sấy

695 11/7/2023 Công ty Cổ phần Dược
liệu Hải Hậu

Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định 01/DLHH/2023 Trà hồi xuân Ogatea New

696 11/8/2023 Công ty Cổ phần Bánh
kẹo Hải Hà

25-27 đường Trương Định,
phường Trương Định, quận Hai Bà
Trưng, TP Hà Nội

109/HHC/2023 Bánh Cookie trứng sữa cà
phê

697 11/10/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

076/ROYAL/2023
Cao lỏng thảo mộc Điều
kinh thủy tây thi Đông Y
Phúc Nhân Đường

698 11/10/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

078/ROYAL/2023 Viên ngậm ho mật ong
chanh đào

699 11/10/2023
Công ty TNHH Một
thành viên Minh
Dương

Lô 24, đường N3, Cụm CN An
Xá, xã Lộc An, TP Nam Định

12/MINHDUONG/
2023 Gạo lứt hạt dinh dưỡng

700 11/10/2023
Công ty TNHH Một
thành viên Minh
Dương

Lô 24, đường N3, Cụm CN An
Xá, xã Lộc An, TP Nam Định

13/MINHDUONG/
2023 Kẹo sìu châu

701 11/10/2023
Công ty TNHH Một
thành viên Minh
Dương

Lô 24, đường N3, Cụm CN An
Xá, xã Lộc An, TP Nam Định

14/MINHDUONG/
2023

Thanh ngũ cốc dinh dưỡng
rong biển và hạt
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702 11/10/2023
Công ty TNHH Một
thành viên Minh
Dương

Lô 24, đường N3, Cụm CN An
Xá, xã Lộc An, TP Nam Định

15/MINHDUONG/
2023

Thanh ngũ cốc dinh dưỡng
trái cây và hạt

703 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

58/TT/2023 Cao khô xạ đen

704 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

52/TT/2023 Cao khô Bình vôi

705 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

54/TT/2023  Cao khô Dây đau xương

706 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

60/TT/2023 Cao Tâm sen

707 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

53/TT/2023  Cao khô Cà gai leo

708 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

51/TT/2023 Cao khô Bạch Thược

709 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

57/TT/2023 Cao khô Trinh nữ

710 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

56/TT/2023 Cao khô Thục địa

711 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

59/TT/2023  Cao kê Huyết đằng
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712 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

55/TT/2023 Cao khô Sinh địa

713 11/14/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

61/TT/2023 Cao khô Khổ qua

714 11/14/2023 Công ty TNHH Thỉnh
Ca

Khu 8, Thị trấn Quỹ Nhất, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 01/ThỉnhCa/2023 Cá trạch kho Thanh Hoa

715 11/15/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Delavy

Tổ dân phố Sơn Thọ, Thị trấn Ngô
Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam
Định

09/2023/TCB-AD Thực phẩm Tinh dầu húng
chanh An Dương

716 11/15/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

58/HoàngLiên/202
3

Thực phẩm bổ sung KIDS
minax

717 11/15/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

079/Royal/2023
Cao lỏng thảo mộc Ngân
kiều giải độc thủy Đông Y
Phúc Nhân Đường

718 11/15/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

080/Royal/2023 Viên ngậm say tàu xe
Deasang

719 11/15/2023 Công ty cổ phần nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

04/HBC
NGK/2023

Nước trà đào mật ong
Jumix

720 11/15/2023 Công ty cổ phần nước
giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

07/HBC
NGK/2023 Nước tăng lực kem tươi
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721 11/15/2023 Công ty cổ phần thực
phẩm HBC

Số 33 NV7, Tổng cục 5, Thôn Yên
Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội

03/HBC/2023 Gumi Fruits kẹo dẻo trái
cây

722 11/15/2023 Công ty cổ phần thực
phẩm HBC

Số 33 NV7, Tổng cục 5, Thôn Yên
Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội

20/HBC/2023 Gumi Fruits kẹo bắp nhân
chảy

723 11/15/2023 Công ty cổ phần thực
phẩm HBC

Số 33 NV7, Tổng cục 5, Thôn Yên
Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội

18/HBC/2023 Gumi Fruits kẹo dẻo dâu
tây

724 11/16/2023 Công ty Cổ phần
Nikko Pharma

Số 17/24 Đường Nguyễn Du,
phường Nguyễn Du, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

01/NIKKOPHAR
MA/2023

Thực phẩm bổ sung Bữa ăn
lành mạnh Daily Fit (dành
cho người từ 3 tuổi trở lên)

725 11/17/2023 Công ty Cổ phần
Treasure Việt Nam

21/496 Điện Biên, phường Lộc
Hòa, TP Nam Định

02/TREASURE/20
23

Bột công thức hạt dinh
dưỡng Nam Bảo

726 11/21/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

56/HOÀNGLIÊN/2
023

Viên sủi Curmin bình vị
nano

727 11/21/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

57/HOÀNGLIÊN/2
023

Viên sủi TENHUCCHI
FAST NEW BRAND

728 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

30/EBNĐ/2023 Bánh nướng nhân đậu xanh

729 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

31/EBNĐ/2023 Bánh trung thu trà xanh
nhân đậu đỏ

730 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

32/EBNĐ/2023 Bánh trung thu trà xanh
nhân đậu đỏ trứng muối
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731 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

33/EBNĐ/2023 Bánh trung thu thập cẩm
chay

732 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

34/EBNĐ/2023 Bánh trung thu than tre
nhân café

733 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

35/EBNĐ/2023 Bánh trung thu dừa trứng
muối

734 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

36/EBNĐ/2023 Bánh trung thu dừa

735 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

37/EBNĐ/2023 Bánh trung thu hạt sen

736 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

38/EBNĐ/2023 Bánh trung thu hạt sen
trứng muối

737 11/21/2023 Công ty TNHH EB
Nam Định

Trung tâm thương mại - Siêu thị
Thiên trường, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

39/EBNĐ/2023 Bánh trung thu than tre
nhân café trứng muối

738 11/27/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

082/ROYAL/2023
Cao thảo mộc Tuyết liên
phong thấp hoàn Đông Y
Phúc Nhân Đường

739 11/27/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

086/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung FITO
JUNIOR BEBE KIDS
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740 11/27/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

083/ROYAL/2023
Cao thảo mộc Thiên ma
thống phong đơn Đông Y
Phúc Nhân Đường

741 11/27/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

085/ROYAL/2023
Cao thảo mộc Linh chi gai
cốt nang Đông Y Phúc
Nhân Đường

742 11/27/2023
Công ty CP Sản xuất
và Thương mại Xuất
nhập khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 0111/ĐL/2023 Kẹo dẻo cốt trái cây bóc vỏ

743 11/27/2023 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Nam Hà

415 Hàn Thuyên, phường Vị
Xuyên, TP Nam Định 001/NAMHA/2023 Nguyên liệu thực phẩm

"Cao thảo dược BP"

744 11/27/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần đầu tư Hải Âu tại
Nam Định

Xã Hải Cường, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định 03/HAV/2023 Gạo Tết Vua

745 11/27/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần đầu tư Hải Âu tại
Nam Định

Xã Hải Cường, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định 02/HAV/2023 Gạo Âu Cơ

746 11/27/2023 Hộ kinh doanh Trần
Văn Thuận

Xã Yên Dương, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định 01/TVT/2023 Dầu vừng nguyên chất

Thuận Hồng

747 11/27/2023 Hợp tác xã dịch vụ
Linh Phát

Xã Hải Chính, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định 05/LinhPhát/2023 Rượu đông trùng hạ thảo

Linh Phát

748 11/29/2023
Công ty TNHH Chế
biến thủy sản Hải
Thịnh

TDP 13, thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/HảiThịnh/2023 Nước mắm

749 11/29/2023
Công ty TNHH Chế
biến thủy sản Hải
Thịnh

TDP 13, thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 02/HảiThịnh/2023 Mắm tôm
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750 11/29/2023
Công ty TNHH Chế
biến thủy sản Hải
Thịnh

TDP 13, thị trấn Thịnh Long,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 03/HảiThịnh/2023 Nước chấm

751 11/29/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

369/VinhKhang/20
23

Bảo Khang Bình Chiết xuất
cao đông trùng hạ thảo
hồng sâm gold

752 11/29/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

088/ROYAL/2023 Cao thảo mộc viên giải
rượu Walker

753 11/29/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

086/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung Bổ máu
Ferona
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